
TT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng

       Đơn giá       

(Có VAT)
Thành tiền (Đồng)

I TOÁN LỚP 1 3,729,310,000

1.1 Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số Bộ 9,083 95,000 862,885,000

1.2 Bộ thiết bị dạy phép tính Bộ 9,083 150,000 1,362,450,000

1.3 Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối Bộ 9,115 165,000 1,503,975,000

II TIẾNG VIỆT LỚP 1 1,132,800,000

2.1 Bộ thẻ chữ học vần thực hành Bộ 9,440 120,000 1,132,800,000

III TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1 1,601,309,000

3.1 Bộ sa bàn giáo dục giao thông Bộ 3,294 427,000 1,406,538,000

3.2 Bộ tranh: Cơ thể người và các giác quan Bộ 3,298 16,000 52,768,000

3.3
Bộ tranh: Những việc nên và không nên làm để 

phòng tránh tật cận thị học đường 
Bộ 3,303 15,000 49,545,000

3.4
Bộ tranh: Các việc cần làm để giữ vệ sinh cá 

nhân 
Bộ 3,295 17,000 56,015,000

3.5 Bộ tranh về phòng tránh bị xâm hại Bộ 3,313 11,000 36,443,000

IV ÂM NHẠC LỚP 1 2,080,000,000

4.1 Đàn phím điện tử (Electric keyboard) Cây 160 13,000,000 2,080,000,000

V GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 1 7,473,271,000

5.1 Còi Chiếc 622 5,000 3,110,000

5.2 Cầu môn bóng đá (có lưới) Bộ 240 8,829,000 2,118,960,000

5.3 Cột, bảng bóng rổ Bộ 483 4,900,000 2,366,700,000

5.4 Quả bóng rổ Quả 1,355 138,000 186,990,000

5.5 Cột, lưới đá cầu Bộ 499 1,296,000 646,704,000

5.6 Quả cầu đá Quả 6,808 17,000 115,736,000

5.7 Cột, lưới bóng chuyền hơi Bộ 513 3,967,000 2,035,071,000

VI THIẾT BỊ DÙNG CHUNG 13,309,500,000

6.1 Tủ đựng thiết bị Chiếc 619 5,000,000 3,095,000,000

6.2 Đài đĩa (Radio_cassette ) Chiếc 223 3,500,000 780,500,000

6.3 Máy tính xách tay Bộ 201 15,000,000 3,015,000,000

6.4 Máy chiếu + màn chiếu Bộ 167 25,000,000 4,175,000,000

6.5 Tivi (tối thiểu 50 inches) Chiếc 187 12,000,000 2,244,000,000

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V+VI) 29,326,190,000

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 1
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